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TỔNG CỘNG 7 10 1 3 1 3 6 3 4 1 2 3 2 46

I MẦM NON 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

1 MN Trúc Xanh 2 2

2 MN Hồng Gấm 1 1

3 MN Tân Thuận Đông 3 3

4 MN Tịnh Thới 1 1

5 MN Hòa An 1 1

II TIỂU HỌC 0 10 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 15

1 TH Chu Văn An 1 1

2 TH Lê Quý Đôn 0

3 TH Phan Chu Trinh 1 1

4 TH Hoà An 2 2

5 TH Nguyễn Trung Trực 3 3

6 TH Trần Phú 2 1 3

7 TH Lý Thường Kiệt 3 1 4

8 TH Tân Thuận Tây 1 1

III THCS 0 0 1 3 1 1 6 2 4 0 1 3 1 23

1 THCS Nguyễn Thị Lựu 1 1

2 THCS Nguyễn Chí Thanh 1 2 1 1 5

3 THCS Phạm Hữu Lầu 1 1 2

4 THCS Nguyễn Trãi 1 1

5 THCS Tân Thuận Đông 1 1

6 THCS Phan Bội Châu 1 1 1 1 4

7 THCS Thống Linh 1 1 2

8 THCS Nguyễn Tú 1 1 2

9 THCS Võ Trường Toản 1 1 1 3

10 THCS Trần Đại Nghĩa 1 1 2

PHỤ LỤC 
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THUỘC UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH NĂM HỌC 2023 - 2024
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